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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT  

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Yến Linh  

Các hội thẩm nhân dân: 

 - Ông Hồ Khắc Tuấn 

 - Bà Lưu Thị Thôi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thái - Thư ký Toà án nhân dân Thành phố 

Phan Thiết. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết, tham gia 

phiên tòa: Ông Chu Đức Thọ - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 7 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử  sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 64/2019/HSST-HS ngày 31 tháng 5 năm 

2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2019/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 

6 năm 2019 đối với bị cáo: 

 

Lê Trọng H - Sinh năm: 1993 tại Bình Thuận. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố 2, phường Xuân An, TP.Phan Thiết; Dân 

tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghiệp: không; Con ông Lê Trọng T, sinh năm: 1959 và bà Nguyễn Thị N, sinh 

năm: 1961; Trú tại khu phố 2, phường Xuân An, Tp. Phan Thiết; Tiền án: không;  

Tiền sự: Ngày 20/3/2018 bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 

01 năm theo Quyết định số 18/QĐ-TA ngày 25/12/2018 của Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết. Ngày 20/3/2019 chấp hành xong trở về địa phương. 

 Nhân thân: Ngày 14/10/2010 bị Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố bị 

can về tội chống  người thi hành công vụ. Đến ngày 16/11/2011 được Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ra Quyết định Đình chỉ vụ án số 04,  Quyết định 
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Đình chỉ bị can số 04 miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 69 Bộ luật 

Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/3/2019 đến ngày 29/3/2019 được thay thế 

bằng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1/ Ông Nguyễn Hữu Đ, sinh năm: 1985 (vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 2/ Ông Nguyễn Minh T, sinh năm: 1991(vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố 3, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 3/ Ông Lê Văn H, sinh năm: 1989(vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố 3, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 4/ Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm: 1991(vắng mặt) 

Nơi cư trú: Khu phố 3, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 20/3/2019, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao 

thông Công an thành phố Phan Thiết gồm các đồng ch : Nguyễn Lê Hữu Đ, Nguyễn 

Minh T, Lê Văn H, Nguyễn Văn Th đang tu n tra kiểm soát trên tuyến đường Tôn 

Đức Thắng thì phát hiện Lê Trọng H đang điều khiển xe mô tô biển số 86C1 - 

401.99 không đội m  bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên H 

không chấp hành mà có hành vi điều khiển xe bỏ chạy về nhà, khi đuổi theo đến số 

nhà 387 đường Tr n Quang  iệu – Khu phố 2, phường Xuân An, Tổ công tác yêu 

c u H xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra nhưng H không chấp hành, mà bỏ vào trong 

nhà và có lời l  chửi bới tổ công tác: “Địt mẹ mày chọc bố à!”, đồng thời d ng m  

bảo hiểm ném về ph a tổ công tác nhưng không trúng ai. Lúc này thấy đối tượng H 

hung hăng, có biểu hiện tấn công Tổ công tác nên anh T d ng súng bắn (đạn cao su) 

về ph a H thì H chạy vào ph a trong nhà mình lấy một con dao thái lan dài khoảng 

22cm lư i dao dài 11cm chạy ra trước nhà, tiến về ph a anh Đ đâm vào ph a hông 

sườn bên phải của anh Đ nhưng anh Đ tránh được nên chỉ bị xây xát da ở v ng cẳng 

tay phải. H tiếp tục c m dao đi đến vị tr  anh T và nói “Đụ má mấy cái đạn cao su 

này mà dọa tao à, Trọng Sang đi rồi còn Trọng H mới về nè!” thì anh T d ng súng 

tiếp tục bắn về ph a H nên H dừng lại, đi vào nhà cố thủ.  
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Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 đ  đến hiện trường đưa H về 

trụ sở Công an phường Xuân An lập biên bản bắt người phạm tội  uả tang, thu giữ 

vật chứng gồm: 01 nón bảo hiểm, trên nón có chữ GRS Helmets; 01 con dao thái lan 

dài 22cm, lư i bằng kim loại sắc nhọn dài 11cm, cán bằng gỗ dài 11cm để phục vụ 

công tác điều tra. 

Vật chứng của vụ án gồm: 01 nón bảo hiểm, trên nón có chữ   S Helmets; 

01 con dao thái lan dài 22cm, lư i bằng kim loại sắc nhọn dài 11cm, cán bằng gỗ 

dài 11cm. Cơ  uan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Phan Thiết tiếp tục tạm 

giữ để chuyển đến kho tang vật của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan 

Thiết chờ xử lý. 

Về phần dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Lê Hữu Đ chỉ bị xây 

xát nhẹ nên đ  từ chối giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể, đồng thời không yêu c u 

Lê Trọng H bồi thường về mặt dân sự. Anh Nguyễn Minh T, Nguyễn Văn Th, Lê 

Văn H c ng không yêu c u Lê Trọng H bồi thường về ph n dân sự. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đ  bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận truy tố tại bản cáo trạng số 59/QĐ/CT-VKSPT ngày 

29/5/2019 về tội “Chống người thi hành công vụ” theo  uy định tại khoản 1 Điều 

330 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi theo đúng như 

nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã truy tố và 

thừa nhận vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 20/3/2019, tại khu phố 2 phường Xuân An, 

thành phố Phan Thiết, khi bị Tổ công tác – Đội Cảnh sát giao thông Công an thành 

phố Phan Thiết yêu c u xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra hành ch nh thì Lê Trọng H 

đ  không chấp hành, có lời l  chửi bới lực lượng Cảnh sát giao thông, đồng thời 

d ng hung kh  là nón bảo hiểm và 01 con dao thái lan uy hiếp, tấn công lực lượng 

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ  uyền công tố luận tội và tranh luận: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận của bị cáo tại 

phiên tòa hôm nay đủ cơ sớ kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trọng H đã phạm vào tội 

“Chống người thi hành công vụ” theo  uy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình 

sự. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng khoản 1 Điều 330; điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt 

bị cáo Lê Trọng H từ 12 tháng t  đến 15 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 nón bảo hiểm, trên nón có chữ   S Helmets; 

01 con dao thái lan dài 22cm, lư i bằng kim loại sắc nhọn dài 11cm, cán bằng gỗ 

dài 11cm không còn giá trị sử dụng, đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy. 
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Bị cáo nói lời sau c ng: bị cáo không trình bày lời bào chữa c ng như không 

có ý kiến về lời luận tội của Viện kiểm sát nhưng thừa nhận hành vi phạm tội và xin 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

 

                                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi,  uyết định tố tụng của Cơ  uan điều tra Công an thành phố 

Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong  uá 

trình điều tra, truy tố: Hành vi,  uyết định tố tụng của Cơ  uan cảnh sát điều tra – 

Công an thành phố Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Phan Thiết, Kiểm sát viên trong  uá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm 

 uyền, trình tự, thủ tục  uy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đ  khai báo và xuất trình các chứng cứ ph  hợp với 

 uy định của pháp luật và không có khiếu nại về hành vi,  uyết định của Cơ  uan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  o đó, các hành vi,  uyết định tố tụng 

của Cơ  uan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Về căn cứ buộc tội bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm 

tội của mình ph  hợp với lời khai tại cơ  uan điều tra, nội dung bản cáo trạng và các 

tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: 16 giờ 10 phút, ngày 

20/3/2019, tại khu phố 2 phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, khi bị Tổ công tác 

– Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Phan Thiết yêu c u xuất trình giấy tờ 

xe để kiểm tra hành ch nh thì Lê Trọng H đ  không chấp hành, có lời l  chửi bới lực 

lượng Cảnh sát giao thông, đồng thời d ng hung kh  là nón bảo hiểm và 01 con dao 

thái lan uy hiếp, tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau đó, 

lực lượng cảnh sát 113 đ  đến hỗ trợ, bắt giữ H.   

Hành vi nêu trên của Lê Trọng H đ  cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực 

lượng thi hành công vụ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, đủ yếu tố 

cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” theo  uy định tại khoản 1 Điều 330 

Bộ luật hình sự.  o đó Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố bị cáo 

về tội danh và điều luật áp dụng là có cơ sở và đúng với  uy định của pháp luật. 

[3] Về t nh chất, mức độ hành vi phạm tội: Bị cáo biết rõ hành vi chống người 

thi hành công vụ là vi phạm pháp luật, nên đ  được Đảng và Nhà nước ban hành 

nhiều văn bản, mở các cuộc vận động, tuyên truyền toàn dân tham gia t ch cực đấu 

tranh, ngăn chặn nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo là rất 

nguy hiểm cho x  hội, không những cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng 

thi hành công vụ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây 

mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến người thực thi công vụ.  o đó, c n thiết phải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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xử lý bị cáo một mức án t  thật tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, để răn 

đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Đối với bị cáo Lê Trọng H không có tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự  uy 

định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì trong 

 uá trình điều tra c ng như tại phiên tòa bị cáo đ  thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo  uy định 

tại điểm s khoản 01 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo có  tiền sự: Ngày 20/3/2018 bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong 

thời hạn 01 năm theo Quyết định số 18/QĐ-TA ngày 25/12/2018 của Tòa án nhân 

dân thành phố Phan Thiết. Ngày 20/3/2019 chấp hành xong trở về địa phương. 

Và bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 14/10/2010 bị Công an huyện Hàm Thuận 

Nam khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ. Đến ngày 16/11/2011 được 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ra Quyết định Đình chỉ vụ án số 04, 

Quyết định Đình chỉ bị can số 04 miễn trách nhiệm hình sự theo  uy định tại Điều 

69 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

tính chất mức độ hành vi phạm tội c ng như nhân thân của bị cáo xét thấy: Hành vi 

của bị cáo gây nguy hại cho x  hội, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa 

phương nên c n xử lý bằng một mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm 

tội của của bị cáo, mức hình phạt này không chỉ nhằm trừng trị bị cáo mà còn giáo 

dục bị cáo trở thành người có  ch cho x  hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các 

 uy tắc của cuộc sống x  hội chủ nghĩa, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới. Ngoài ra 

mức hình phạt đối với bị cáo còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu 

tranh phòng ngừa và chống tội phạm chung. 

 [5] Về việc xử lý vật chứng: Đối với 01 nón bảo hiểm, trên nón có chữ   S 

Helmets; 01 con dao thái lan dài 22cm, lư i bằng kim loại sắc nhọn dài 11cm, cán 

bằng gỗ dài 11cm. Đây là phương tiện, công cụ bị cáo d ng vào việc thực hiện hành 

vi phạm tội và không còn giá trị sử dụng. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, nên tịch thu tiêu hủy 

là ph  hợp với  uy định của pháp luật. 

[6] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Người có  uyền lợi, nghĩa vụ liên  uan 

không yêu c u bị cáo bồi thường gì thêm về dân sự nên Hội đồng xét xử không xem 

xét.  

[7] Bị cáo phải nộp tiền án ph  và những người tham gia tố tụng được  uyền 

kháng cáo theo  uy định của pháp luật. 

Vì các l  trên, 
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            QUYẾT ĐỊNH:    

 

 1/ Áp dụng: Khoản 1 Điều 330, điểm s khoản 01 Điều 51, Điều 38, Điều 50 

Bộ luật hình sự. 

 Tuyên bố: Bị cáo Lê Trọng H phạm tội “Chống người thi hành công vụ”. 

 Xử phạt: Bị cáo Lê Trọng H 12 (mười hai) tháng t . Thời hạn chấp hành hình 

phạt t  được t nh từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 

20/3/2019 đến ngày 29/3/2019. 

Áp dụng: điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

 Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 con dao thái lan dài 22cm, lư i dao bằng kim loại 

sắc nhọn dài 11cm, cán bằng gỗ dài 11cm và 01 nón bảo hiểm màu xám, trên nón có 

chữ GRS Helmets (theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 101 ngày 

30/5/2019). 

2/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị 

 uyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  uy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp,  uản lý và sử dụng án ph  và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Lê Trọng H phải 

nộp 200.000 đồng án ph  hình sự sơ thẩm. 

3/ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có  uyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án (04/7/2019), người có  uyền lợi, nghĩa vụ liên  uan có  uyền kháng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nôi nhaän                                                              TM – HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

VKSND tp Phan Thieát                                                  Thaåm Phaùn Chuû Toïa Phieân Toøa 

VKSND tænh Bình Thuaän 

TAND tænh Bình Thuaän 

Coâng an tp Phan Thieát 

Ngöôøi tham gia toá tuïng 

UBND ñòa phöông nôi b/c thöôøng truù                                     ĐỖ THỊ YẾN LINH 
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